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THÔNG BÁO 

Danh sách xếp cấp chuyên môn kỹ thuật  
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 
 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐCP ngày 

17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp 
thi hành Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 

số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ và Thông tư số 
01/2025/TTBYT ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Bộ Y tế quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.  
Căn cứ Công văn số 36/KCB-QLCL&CĐT ngày 08 tháng 01 năm 2025 

của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc báo cáo, công bố kết quả 
xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế Ninh Bình thông báo Danh sách xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả công lập và tư nhân) 
như sau: 

I. Tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật: 207 cơ sở. Trong đó:  

- Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu: 0.  
- Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản: 16 cơ sở (gồm 15 cơ sở 

công lập và 01 cơ sở tư nhân).  
- Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: 191 cơ sở (gồm 156 cơ sở 

công lập và 35 cơ sở tư nhân). 
II. Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Công lập cấp cơ bản: 15 cơ sở 

STT Tên cơ sở KBCB 

Điểm chấm 

xếp cấp 

CMKT 

Hạng bệnh 

viện đã xếp 

trước 

1/1/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 57 Hạng I Tỉnh 

2 Bệnh viện Sản Nhi 45 Hạng II Tỉnh 

3 Bệnh viện Phổi 20 Hạng III Tỉnh 

4 Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình 18 Hạng II Tỉnh 

5 Bệnh viện Tâm thần 18 Hạng III Tỉnh 
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6 
Bệnh viện Y học cổ truyền 

tỉnh 
21 Hạng III Tỉnh 

7 Bệnh viện PHCN tỉnh 23 Hạng III Tỉnh 

8 
Bệnh viện Chỉnh hình và 

PHCN Tam Điệp 
16 Hạng III Tỉnh 

9 
Bệnh viện đa khoa huyện Kim 

Sơn 
22 Hạng II Huyện 

10 
Bệnh viện đa khoa huyện Nho 

Quan 
20 Hạng II Huyện 

11 TTYT thành phố Tam Điệp 17 Hạng III Huyện 

12 TTYT huyện Gia Viễn 19 Hạng III Huyện 

13 TTYT huyện Hoa Lư 19 Hạng III Huyện 

14 TTYT huyện Yên Khánh 17 Hạng III Huyện 

15 TTYT huyện Yên Mô 17 Hạng III Huyện 

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tư nhân cấp cơ bản: 01 cơ sở 

 

STT 
Tên cơ sở KBCB 

Điểm chấm xếp 

cấp CMKT 

Hạng bệnh 

viện đã xếp 

trước 

1/1/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

1 Bệnh viện Mắt Hoa Lư 20  Huyện 

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Công lập cấp ban đầu: 156 cơ sở (gồm 
02 Phòng khám Đa khoa, 11 Phòng khám đa khoa khu vực và 143 Trạm Y tế) 

STT Tên cơ sở KBCB Địa chỉ theo Giấy phép hoạt động 

1 
Phòng khám đa khoa trực thuốc 

Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình 

Số 12, đường 30 tháng 6, phố Phúc 

Trọng, phường Phúc Thành, TP Ninh 

Bình 

2 

Phòng khám đa khoa trực thuộc 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Ninh Bình 

Đường Lê Thái Tổ, phường Phúc Thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

3 
Phòng khám đa khoa khu vực Gia 

Lạc 
Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình 

4 
Phòng khám đa khoa khu vực Gián 

Khẩu 
Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình 

5 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Quỳnh Sơn 

Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan, Tỉnh 

Ninh Bình 

6 
Phòng khám đa khoa khu vực Cúc 

Phương 

Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan, Tỉnh 

Ninh Bình 

7 
Phòng khám đa khoa khu vực Gia 

Lâm 

Xã Gia Lâm, Huyện Nho Quan, Tỉnh 

Ninh Bình 

8 
Phòng khám đa khoa khu vực Thanh 

Lạc 

Xã Thanh Lạc, Huyện Nho Quan, Tỉnh 

Ninh Bình 
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9 
Phòng khám đa khoa khu vực Cồn 

Thoi 

Xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

10 
Phòng khám đa khoa khu vực Ân 

Hòa 

Xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

11 Phòng khám đa khoa khu vực Bút 
Xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

12 
Phòng khám đa khoa khu vực Khánh 

Trung 
Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình 

13 
Phòng khám đa khoa khu vực Cầu 

Yên 

Xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh 

Bình 

14 Trạm y tế xã Gia Trấn Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình 

15 Trạm y tế xã Gia Phương Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình 

16 Trạm y tế xã Gia Hưng Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình 

17 Trạm y tế xã Gia Sinh Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình 

18 Trạm y tế thị trấn Me Thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình 

19 Trạm y tế xã Gia Lập Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình 

20 Trạm y tế xã Gia Hoà Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình 

21 Trạm y tế xã Gia Phong Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình 

22 Trạm y tế xã Liên Sơn Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình 

23 Trạm y tế xã Gia Vân Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình 

24 Trạm y tế xã Gia Phú Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình 

25 Trạm y tế xã Gia Minh Gia Minh, Gia Viễn, Ninh Bình 

26 Trạm y tế xã Gia Xuân Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình 

27 Trạm y tế xã Gia Thanh Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình 

28 Trạm y tế xã Gia Vượng Gia Vượng, Gia Viễn, Ninh Bình 

29 Trạm y tế xã Gia Thắng Gia Thắng, Gia Viễn, Ninh Bình 

30 Trạm y tế xã Gia Trung Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình 

31 Trạm y tế xã Gia Tiến Gia Tiến, Gia Viễn, Ninh Bình 

32 Trạm y tế xã Gia Tân Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình 

33 Trạm y tế xã Gia Lạc Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình 

34 Trạm y tế xã Gia Thịnh Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình 

35 Trạm y tế Thị Trấn Nho Quan 
Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, 
tỉnh Ninh Bình 

36 Trạm y tế xã Gia Lâm 
Xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

37 Trạm y tế xã Cúc Phương 
Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

38 Trạm y tế xã Lạc Vân 
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

39 Trạm y tế xã Đồng Phong 
Xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

40 Trạm y tế xã Lạng Phong 
Xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 
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41 Trạm y tế xã Thanh Lạc 
Xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

42 Trạm y tế xã Quỳnh Lưu 
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

43 Trạm y tế xã Thạch Bình 
Xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

44 Trạm y tế xã Xích Thổ 
Xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

45 Trạm y tế xã Văn Phương 
Xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

46 Trạm y tế xã Yên Quang 
Xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

47 Trạm y tế xã Phú Sơn 
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình 

48 Trạm y tế xã Đức Long 
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

49 Trạm y tế xã Gia Tường 
Xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

50 Trạm y tế xã Gia Sơn 
Xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

51 Trạm y tế xã Gia Thủy 
Xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

52 Trạm y tế xã Văn Phú 
Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

53 Trạm y tế xã Phú Lộc 
Xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

54 Trạm y tế xã Thượng Hòa 
Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

55 Trạm y tế xã Sơn Lai 
Xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

56 Trạm y tế xã Phú Long 
Xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

57 Trạm y tế xã Văn Phong 
Xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

58 Trạm y tế xã Quảng Lạc 
Xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

59 Trạm y tế xã Sơn Thành 
Xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 

60 Trạm y tế xã Sơn Hà 
Xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

61 Trạm y tế xã Kỳ Phú 
Xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình 

62 Trạm Y tế xã Xuân Chính 
Xã Xuân Chính , huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

63 Trạm Y tế xã Chất Bình 
Xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 
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64 Trạm Y tế xã Hồi Ninh 
Xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

65 Trạm Y tế xã Kim Định 
Xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

66 Trạm Y tế xã Ân Hòa 
Xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

67 Trạm Y tế xã Hùng Tiến 
Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

68 Trạm Y tế xã Như Hòa 
Xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

69 Trạm Y tế xã Quang Thiện 
Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

70 Trạm Y tế xã Đồng Hướng 
Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh 
Ninh Bình 

71 Trạm Y tế xã Kim Chính 
Xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

72 Trạm Y tế xã Phát Diệm 
Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

73 Trạm Y tế xã Thượng Kiệm 
Xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

74 Trạm Y tế xã Lưu Phương 
Xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

75 Trạm Y tế xã Tân Thành 
Xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

76 Trạm Y tế xã Yên Lộc 
Xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

77 Trạm Y tế xã Lai Thành 
Xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

78 Trạm Y tế xã Định Hóa 
Xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

79 Trạm Y tế xã Văn Hải 
Xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

80 Trạm Y tế xã Kim Tân 
Xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

81 Trạm Y tế xã Kim Mỹ 
Xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

82 Trạm Y tế xã Cồn Thoi 
Xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

83 Trạm Y tế thị trấn Bình Minh 
Thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

84 Trạm Y tế xã Kim Hải 
Xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

85 Trạm Y tế xã Kim Trung 
Xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

86 Trạm Y tế xã Kim Đông 
Xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 
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87 Trạm Y tế xã Trường Yên 
Thôn Yên Trạch - Trường Yên - Hoa Lư - 

Ninh Bình 

88 Trạm Y tế xã Ninh Hoà 
Thôn Thanh Thượng - Ninh Hoà -  Hoa 

Lư - Ninh Bình 

89 Trạm Y tế xã Ninh Giang 
Thôn Trung Trữ - Ninh Giang -  Hoa Lư - 
Ninh Bình 

90 Trạm Y tế xã Ninh Khang 
Thôn Phú Gia - Ninh Khang -  Hoa Lư - 

Ninh Bình 

91 Trạm Y tế xã Ninh Mỹ 
Vinh Viên - Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh 

Bình 

92 Trạm Y tế thị trấn Thiên Tôn Thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình 

93 Trạm Y tế xã Ninh Xuân 
Thôn Khê Thượng - Ninh Xuân - Hoa Lư 

- Ninh Bình 

94 Trạm Y tế xã Ninh An 
Thôn Đông Trang - Ninh An - Hoa Lư - 

Ninh Bình 

95 Trạm Y tế xã Ninh Vân 
Thôn Thượng - Ninh Vân - Hoa Lư - 

Ninh Bình 

96 Trạm Y tế xã Ninh Thắng 
Thôn Hành Cung - Ninh Thắng - Hoa Lư 

- Ninh Bình 

97 Trạm Y tế xã Ninh Hải 
Thôn Văn Lâm - Ninh Hải - Hoa Lư - 

Ninh Bình 

98 TYT xã Quang Sơn 
xã Quang Sơn- TP Tam Điệp- tỉnh Ninh 

Bình 

99 TYT phường Nam Sơn 
Phường Nam Sơn- TP Tam Điệp- tỉnh 

Ninh Bình 

100 TYT xã Yên Sơn 
Xã Yên Sơn- TP Tam Điệp- tỉnh Ninh 

Bình 

101 TYT xã Đông Sơn 
xã Đông Sơn- TP Tam Điệp- tỉnh Ninh 

Bình 

102 TYT phường Yên Bình 
Phường Yên Bình- TP Tam Điệp- tỉnh 
Ninh Bình 

103 TYT phường Tân Bình 
Phường Tân Bình- TP Tam Điệp- tỉnh 

Ninh Bình 

104 TYT phường Tây Sơn 
Phường Tây Sơn- TP Tam Điệp- tỉnh 

Ninh Bình 

105 TYT phường Bắc Sơn 
Phường Bắc Sơn- TP Tam Điệp- tỉnh 

Ninh Bình 

106 TYT phường Trung Sơn 
Phường Trung Sơn- TP Tam Điệp- tỉnh 

Ninh Bình 

107 Trạm y tế xã Yên Thái 
Xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

108 Trạm y tế xã Yên Thắng 
Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

109 Trạm y tế xã Yên Hoà 
Xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

110 Trạm y tế xã Yên Đồng Xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, Ninh Bình 
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111 Trạm y tế xã Yên Thành 
Xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

112 Trạm y tế xã Yên Nhân 
Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

113 Trạm y tế xã Yên Từ 
Xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

114 Trạm y tế xã Khánh Thượng 
Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 

115 Trạm y tế xã Yên Phong 
Xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

116 Trạm y tế xã Mai Sơn 
Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

117 Trạm y tế xã Yên Lâm 
Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 
Bình 

118 Trạm y tế Thị trấn Yên Thịnh 
Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 

119 Trạm y tế xã Khánh Dương 
Xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 

120 Trạm y tế xã Khánh Thịnh 
Xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 

121 Trạm y tế xã Yên Hưng 
Xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

122 Trạm y tế xã Yên Mỹ 
Xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

123 Trạm y tế xã Yên Mạc 
Xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình 

124 Trạm Y tế phường Nam Thành Phường Nam Thành, TP Ninh Bình 

125 Trạm Y tế xã Ninh Tiến 
Thôn Cổ Loan Thượng, xã Ninh Tiến, TP 

Ninh Bình 

126 Trạm Y tế xã Ninh Nhất 
Thôn Thượng Bắc, xã Ninh Nhất, TP 

Ninh Bình 

127 Trạm Y tế xã Ninh Phúc Xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình 

128 Trạm Y tế phường Ninh Sơn 
Phố Phương Đình, phường Ninh Sơn, TP 

Ninh Bình 

129 Trạm Y tế phường Ninh Phong Phường Ninh Phong, TP Ninh Bình 

130 Trạm Y tế phường Ninh Khánh 
Phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh, 

TP Ninh Bình 

131 Trạm Y tế phường Đông Thành 
Số 203, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 9, 

phường Đông Thành, TP Ninh Bình 

132 Trạm Y tế phường Tân Thành 
Phố Đẩu Long, phường Tân Thành, TP 

Ninh Bình 

133 Trạm Y tế phường Thanh Bình 
Số 72, ngách 1/245 đường Nguyễn Công 
Trứ, phố Ngọc Xuân, phường Thanh 

Bình, TP Ninh Bình 

134 Trạm Y tế phường Vân Giang 
Số 52, đường Phan Đình Phùng, phố 6, 

phường Vân Giang, TP Ninh Bình 
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135 Trạm Y tế phường Bích Đào 

Số 68, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, TP Ninh 

Bình 

136 Trạm Y tế phường Phúc Thành 
Phố Phúc Nam, phường Phúc Thành, TP 

Ninh Bình 

137 Trạm Y tế phường Nam Bình 
Phố Phú Xuân, phường Nam Bình, TP 

Ninh Bình 

138 TYT Thị trấn Yên Ninh 
Thị trấn Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh 

Bình 

139 TYT Khánh An Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình 

140 TYT Khánh Công Khánh Công, Yên Khánh, Ninh Bình 

141 TYT Khánh Cư Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình 

142 TYT Khánh Cường Khánh Cường, Yên Khánh, Ninh Bình 

143 TYT Khánh Hòa Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình 

144 TYT Khánh Hải Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình 

145 TYT Khánh Hồng Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình 

146 TYT Khánh Hội Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình 

147 TYT Khánh Lợi Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình 

148 TYT Khánh Mậu Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình 

149 TYT Khánh Nhạc Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình 

150 TYT Khánh Phú Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình 

151 TYT Khánh Thiện Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình 

152 TYT Khánh Thành Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình 

153 TYT Khánh Thủy Khánh Thủy, Yên Khánh, Ninh Bình 

154 TYT Khánh Tiên Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình 

155 TYT Khánh Trung Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình 

156 TYT Khánh Vân Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình 

4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tư nhân cấp ban đầu: 35 cơ sở 

STT Tên cơ sở KBCB Địa chỉ theo Giấy phép hoạt động 

1 
Phòng khám đa khoa tư nhân 

An Sinh  

254 Đường Lê Thái Tổ, Phường Nam Thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh NB 

2 
Phòng khám đa khoa tư nhân 

An Sinh 2  

Thôn Cổ Đà, TT Yên Thịnh, huyệnYên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 

3 Phòng khám đa khoa An Sinh 3  
Đường 477, Khu Công Nghiệp Gia Phú, Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

4 Phòng khám đa khoa An Sinh 5 
Xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

5 Phòng khám đa khoa An Phát  
xóm 2 Ngọc Động, xã Gia Phong, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

6 
Phòng khám đa khoa Gia Viễn 

- Ninh Bình 

Đường Hồng Dân, Phố Mới, TT Me, huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
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7 Phòng khám đa khoa Hợp Lực  
Số 115B, Đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Nam Thành, TPNB. 

8 
Phòng khám đa khoa Hợp Lực - 

Hà Nội  

Xóm 4, Đường 10, xã Khánh Cư, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Ninh Bình 

9 
 Phòng khám đa khoa tư nhân 

Vũ Duyên - Hà Nội  

Số 74, đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, 

thành phố Ninh Bình 

10 
Phòng khám đa khoa Hoa Lư - 

Hà Nội  

Số 44, đường Tuệ Tĩnh, Phường Phúc Chỉnh 

2, Phường Nam Thành, TPNB 

11 
Phòng khám đa khoa Hà Nam 

Ninh - Hà Nội  

Số 188 Đường Tuệ Tĩnh, Phố Phúc Chỉnh 1,  

P. Nam Thành,  TPNB, tỉnh Ninh Bình 

12 
Phòng khám đa khoa Ninh Bình 

- Hà Nội  

Số 40, Đường Tuệ Tĩnh, Phố Phúc Chỉnh 2, 

phường Nam Thành, TPNB 

13 Phòng khám đa khoa Việt Đức  
 SN 18, Tổ 2 Phố trì chính, Thị Trấn  Phát 

Diêm, huyện Kim Sơn. Tỉnh Ninh Bình 

14 Phòng khám đa khoa Tâm Đức  Số 02 ngõ 62, đường Tuệ Tĩnh, TPNB 

15 
Phòng khám đa khoa Thiện 

Đức 
Xóm 3, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn. 

16 
Phòng khám đa khoa Trí Đức 

TĐ 
P. Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp 

17 
Phòng khám đa khoa Cúc 

Phương  
Thôn Phong Lai 1, xã Đồng Phong, Nho Quan 

18 Phòng khám đa khoa Bảo Minh  Thôn 10, Gia Lâm, Nho Quan 

19 Phòng khám đa khoa Phú Lộc Thôn Phúc Lộc, xã Phú Lộc, Nho Quan 

20 
Phòng khám đa khoa tư nhân 

Thành Tâm  
TT. Yên Ninh, Yên Khánh 

21 Phòng khám đa khoa Xuân Hòa Thôn Xuân Hòa, Gia Xuân, Gia Viễn 

22 
Phòng khám đa khoa Hùng 

Vương 

Số 142, đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Phúc 

Thành, TPNB 

23 
Phòng khám đa khoa Tuấn 

Bình 
Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan 

24 
Phòng khám đa Thành An Tân 

Triều  
Số 64, đường Tuệ Tĩnh, P.Nam Thành, TPNB 

25 
Phòng khám đa An Bình Hà 

Nội  

Xóm 10 xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình 

26 
Phòng khám đa khoa Việt Đức 
2 

Xóm 7 xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, 
tỉnh Ninh Bình 

27 
Phòng khám đa khoa Vietsing 

Ninh Bình 

Ngã 3 khu công nghiệp Gián Khẩu, quốc lộ 

1A, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình 

28 
Phòng khám đa khoa Thiện 

Đức Khánh An 

Quốc lộ 10, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình 

29 
Phòng khám đa khoa quốc tế 
Ninh Bình Thăng Long 

Số 130, đường Tuệ Tĩnh, phố Tuệ Tĩnh, 
phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình 
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30 
Phòng khám đa khoa tư nhân 

Hoàng Long 

Thôn Xanh, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình 

31 
Trạm y tế Công ty xi măng 

Vicem Tam Điệp 
Xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp 

32 
Trạm y tế Công ty TNHH giầy 

Adora Việt Nam 
Phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp 

33 
Trạm y tế Công ty TNHH giầy 

Athena Việt Nam 
Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô 

34 
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 

- Hội Đông y tỉnh Ninh Bình 

Số 14, đường Lê Đại Hành, phường Thanh 

Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

35 Phòng khám đa khoa Trí Đức 2 
Xóm Mỹ Hoá, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Sở Y tế Ninh Bình thông báo Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật kèm theo số điểm trên Cổng thông tin điện tử 
của Sở Y tế Ninh Bình và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết thông tin. 
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trách 

nhiệm công khai kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật kèm theo số điểm trên 
Trang thông tin điện tử của cơ sở và tại nơi đón tiếp người bệnh.  

Thông báo này sẽ được Sở Y tế Ninh Bình tiếp tục rà soát, cập nhật nội 
dung trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và trên Hệ thống thông tin về quản 

lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có sự thay đổi thông tin./. 
 

 Nơi nhận: 

- Cục Quản lý KCB - Bộ Y tế (B/C);  
- Vụ BHYT- Bộ Y tế (B/C);  
- Tỉnh ủy Ninh Bình (B/C); 
- HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình (B/C); 
- Sở Y tế các tỉnh/TP;  
- BHXH tỉnh Ninh Bình;  
- UBND các huyện/TP;  
- Lãnh đạo SYT;  
- Các phòng chức năng SYT;  
- Các đơn vị trực thuộc Sở;  
- Các cơ sở KBCB tư nhân; 
- Website SYT (đăng tải); 
- Lưu: VT, NVY.     
                    (C/) 

GIÁM ĐỐC 
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